
Tỉnh đi Tỉnh đến Bến đi
Bến xe 

Ngã Năm

Số lượng 
chuyến 
đăng ký

Số 
chuyến 

thực hiện
Tỷ lệ (%)

DNTN Hoàng Vân 30 0 0
HTX Việt Thắng 30 12 40
DNTN Mỹ Duyên 150 30 20

2 6183.1909.A Bình Dương Sóc Trăng Bến Cát Đại Ngãi HTX DVVT Châu Thành 15 0 0
3 6183.2009.A Bình Dương Sóc Trăng An Phú Đại Ngãi HTX DVVT Châu Thành 30 3 10
4 6183.2309.A Bình Dương Sóc Trăng Bàu Bàng Đại Ngãi Cty CPVT Sóc Trăng 30 0 0
5 6983.1409.A Cà Mau Sóc Trăng Năm Căn Đại Ngãi HTX DVVT Thống Nhất 30 0 0

285 45 15,7895

DNTN Mỹ Duyên 60 0 0
DNTN Hoàng Vân 30 0 0
CN Sóc Trăng - Cty Phương Trang 30 0 0

2 6083.5406.A Đồng Nai Sóc Trăng Phú Thạnh Long Phú Cty CPVT Sóc Trăng 30 0 0
HTX DVVT Thống Nhất 60 0 0
DNTN Thành Long Phú 30 0 0
HTX DVVT Thống Nhất 30 0 0
Cty CPVT Sóc Trăng 15 0 0
DNTN Thành Long Phú 60 22 36,66667

5 6183.2106.A Bình Dương Sóc Trăng Phú Chánh Long Phú DNTN Thành Long Phú 45 0 0
6 6783.2306.A An Giang Sóc Trăng Chi Lăng Long Phú HTX DVVT Thống Nhất 30 0 0
7 7283.1206.A Bà Rịa Vũng Tàu Sóc Trăng Vũng Tàu Long Phú Cty CPVT Sóc Trăng 30 0 0

450 22 4,88889

1 5083.1208.A TP. Hồ Chí Minh Sóc Trăng Miền Tây Ngã Năm DNTN Bảo Ngọc 20 6 30
2 5083.1208.B TP. Hồ Chí Minh Sóc Trăng Miền Tây Ngã Năm CN Sóc Trăng - Công ty Phương Trang FUTABUSLINES 120 31 25,83333
3 6083.1208.A Đồng Nai Sóc Trăng Biên Hòa Ngã Năm Cty TNHH Sơn Phụng 15 0 0
4 6183.1208.A Bình Dương Sóc Trăng Lam Hồng Ngã Năm HTX DVVT Thống Nhất 60 10 16,66667
5 Cty TNHH Sơn Phụng 15 0 0
6 HTX DVVT Thủy bộ 15 9 60
7 HTX Bình Dương 15 0 0
8 HTX DVVT Thống Nhất 30 8 26,66667
9 6183.2108.A Bình Dương Sóc Trăng Phú Chánh Ngã Năm HTX DVVT Thống Nhất 60 8 13,33333
10 6183.2308.A Bình Dương Sóc Trăng Bàu Bàng Ngã Năm Htx DVVT Thủy bộ 15 4 26,66667
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TỔNG CỘNG

2.BẾN XE LONG PHÚ

3.BẾN XE NGÃ NĂM

Ngã NămBến CátSóc TrăngBình Dương6183.1908.A

Miền Tây Long Phú5083.1206.A1

4

Long PhúBến CátSóc TrăngBình Dương6183.1906.A

6183.2006.A Bình Dương Sóc Trăng An Phú Long Phú

Thời gian từ ngày 01/3/2021 đến ngày 31/3/2021
PHỤ LỤC 2: CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC TUYẾN CỐ ĐỊNH

(Đính kèm công văn số:             /SGTVT-QLVT,PTNL ngày     tháng 4 năm 2021)

TỔNG CỘNG

1.BẾN XE ĐẠI NGÃI

Số chuyến xe 

1 5083.1209.A TP. Hồ Chí Minh Sóc Trăng Miền Tây Đại Ngãi

Đơn vị khai khácSTT MST

Tên tuyến Tên bến

TP. Hồ Chí Minh Sóc Trăng

Ghi chú

An Phú Ngã NămSóc TrăngBình Dương6183.2008.A



365 76 20,8219

Cty XK Phương Trang FUTABUSLINES 720 314 43,61111
CN Sóc Trăng - DNTN Mỹ Duyên 60 77 128,3333 Quá số chuyến
HTX Vận tải Du lịch và dịch vụ Châu Hà 150 0 0
CN Sóc Trăng - Cty Phương Trang 30 0 0

2 6083.1201.A Đồng Nai Sóc Trăng Biên Hòa Sóc Trăng HTX Quyết Thắng 30 7 23,33333
3 6183.2001.A Bình Dương Sóc Trăng An Phú Sóc Trăng HTX DVVT Thống Nhất 30 10 33,33333
4 6183.2101.A Bình Dương Sóc Trăng Phú Chánh Sóc Trăng Cty TNHH Hải Duy 30 0 0

Cty CPVT Tp.Cần Thơ 30 0 0
HTX vận tải Đường bộ Cần Thơ 60 0 0
HTX Đồng Tâm 15 5 33,33333
Cty CPVT Sóc Trăng 15 3 20
HTX DVVT Thống Nhất 15 0 0

7 6883.1101.A Kiên Giang Sóc Trăng Kiên Giang Sóc Trăng HTX thủy bộ An Minh 60 14 23,33333
HTX Tân Tiến 15 0 0
Cty CPVT Sóc Trăng 15 7 46,66667

9 6983.1101.A Cà Mau Sóc Trăng Cà Mau Sóc Trăng HTX DVVT Thống Nhất 60 4 6,666667
10 7283.1201.A Bà Rịa -Vũng Tàu Sóc Trăng Vũng Tàu Sóc Trăng DNTN Chú 9 Hòa Hiệp 15 0 0

1350 441 32,6667

DNTN Bảo Ngọc 24 13 54,16667
HTX DVVT Thống Nhất 20 17 85
HTX VT Toàn Thắng 12 0 0

2 6083.1305.A Đồng Nai Sóc Trăng Đồng Nai Thạnh Trị HTX VT Long Khánh 15 0 0
3 6183.1916.A Bình Dương Sóc Trăng Bến Cát Thạnh Trị Cty TNHH Sơn Phụng 30 2 6,666667
4 6183.2016.A Bình Dương Sóc Trăng An Phú Thạnh Trị Công ty CP vận tải Sóc Trăng 30 3 10
5 6183.5416.A Bình Dương Sóc Trăng Phú Thạnh Thạnh Trị HTX DVVT Châu Thành 30 2 6,666667
6 8393.1616.A Bình Phước Sóc Trăng Thạnh Trị Bình Long HTX vận tải Bình Long 30 4 13,33333

191 41 21,466

1 6083.2202.A Đồng Nai Sóc Trăng Phương Lâm Trà Men HTX DVVT Phương Lâm 23 16 69,56522
HTX DVVT Thống Nhất 30 0 0
Cty CPVT Sóc Trăng 60 0 0
HTX DVVT Thất Sơn 30 0 0
Cty CPVT Sóc Trăng 15 5 33,33333

158 21 13,2911

CN Sóc Trăng - DNTN Mỹ Duyên 90 5 5,555556
DNTN Hoàng Vân 150 0 0

2 5083.1204.B TP. Hồ Chí Minh Sóc Trăng Miền Tây Trần Đề CN Sóc Trăng  - Cty Phương Trang FUTABUSLINES 30 4 13,33333
3 6183.1104.A Bình Dương Sóc Trăng Bình Dương Trần Đề Cty TNHH vận tải hành khách Thanh Loan 30 5 16,66667

HXT vận tải huyện Bến Cát 15 6 40
HTX DVVT Châu Thành 30 5 16,66667
HTX DVVT Thống Nhất 45 0 0
HTX DVVT Châu Thành 30 15 50

6 6183.2004.B Bình Dương Sóc Trăng An Phú Trần Đề HTX DVVT Thống Nhất 30 0 0
HTX DVVT Thống Nhất 30 0 0

4

5

7 Trần ĐềPhú ChánhSóc TrăngBình Dương6183.2104.A

Trần ĐềBến CátSóc TrăngBình Dương6183.1904.A

Trần ĐềAn PhúSóc TrăngBình Dương6183.2004.A

TỔNG CỘNG
7.BẾN XE TRẦN ĐỀ

Trần ĐềMiền TâySóc TrăngTP. Hồ Chí Minh5083,1204,A1

Trà MenTịnh BiênSóc TrăngAn Giang6783.1802.A

2

3

TỔNG CỘNG
6.BẾN XE TRÀ MEN

Trà Men
Trung tâm TP Cần 

Thơ
Sóc TrăngCần Thơ6583.1602.A

TỔNG CỘNG
5.BẾN XE THẠNH TRỊ

Thạnh TrịMiền TâySóc TrăngHồ Chí Minh5083.1216.A1

Sóc TrăngHà TiênSóc TrăngKiên Giang6883.1301.A8

Châu ĐốcSóc TrăngAn Giang6783.1201.A6

Sóc TrăngTrung tâm TP Cần ThơSóc TrăngCần Thơ6583.5101.A

4.BẾN XE SÓC TRĂNG

Sóc TrăngMiền TâySóc TrăngTP. Hồ Chí Minh5083.1201.A1

TỔNG CỘNG

5

Sóc Trăng



DNTN Thành Long Phú 30 0 0
Cty CPVT Sóc Trăng 30 4 13,33333
HTX DVVT Thống Nhất 30 7 23,33333
HTX vận tải Bến Cát 15 1 6,666667
HTX DVVT Thống Nhất 20 0 0
Cty TNHH Sơn Phụng 30 0 0
HTX DVVT ĐB Tp.Cần Thơ 30 3 10

10 6783.1204.A An Giang Sóc Trăng Châu Đốc Trần Đề HTX vận tải đường bộ Đồng Tâm 15 4 26,66667
11 6983.0504.A Cà Mau Sóc Trăng Sông Đốc Trần Đề HTX Đồng Tiến 60 0 0
12 6983.1404.A Cà Mau Sóc Trăng Năm Căn Trần Đề HTX Đồng Tiến 60 11 18,33333
13 7283.1204.A Bà Rịa - Vũng Tàu Sóc Trăng Vũng Tàu Trần Đề Công ty TNHH vận tải Chú Chính Hòa Hiệp 60 8 13,33333
14 7283.1804.A Bà Rịa - Vũng Tàu Sóc Trăng Long Điền Trần Đề Công ty TNHH vận tải Chú Chính Hòa Hiệp 60 5 8,333333

8394.0411.A Sóc Trăng Bạc Liêu Trần Đề Bạc Liêu HTX Thắng Lợi 30 7 23,33333
15 8394.0413.A Sóc Trăng Bạc Liêu Trần Đề Gành Hào HTX Thắng Lợi 60 15 25

1010 105 10,396

HTX xe khách LT Miền Tây 60 15 25
HTX VT DVDL Châu Hà 60 0 0
DNTN Kim Long 60 11 18,33333
Cty TNHH Đức Hải 60 11 18,33333
Cty TNHH Sơn Phụng 30 10 33,33333

2 5083.1215.B TP. Hồ Chí Minh Sóc Trăng Miền Tây Vĩnh Châu CN Sóc Trăng - Công ty Phương Trang FUTABUSLINES 60 9 15
Cty TNHH Sơn Phụng 30 0 0
HTX DVVT Thống Nhất 30 9 30
HTX DVVT Châu Thành 15 0 0

4 6183.2015.A Bình Dương Sóc Trăng An Phú Vĩnh Châu HTX DVVT Thống Nhất 115 0 0
Cty TNHH Sơn Phụng 30 0 0
HTX DVHT Vận tải Bình Dương 30 0 0
HTX DVVT Thống Nhất 30 3 10

6 6183.2315.A Bình Dương Sóc Trăng Bàu Bàng Vĩnh Châu HTX DVVT Thống Nhất 75 1 1,333333
Cty TNHH Sơn Phụng 30 0 0
HTX DVVT Thống Nhất 30 0 0
HTX Vận tải Đường bộ Cần Thơ 150 18 12
HTX VT thủy bộ Đồng Tâm 15 4 26,66667
Cty CPVT Sóc Trăng 15 6 40
HTX DVVT Thống Nhất 30 0 0
Cty TNHH Chú Chín Hòa Hiệp 15 5 33,33333

10 7283.2015.A Bà Rịa -Vũng Tàu Sóc Trăng Xuyên Mộc Vĩnh Châu HTX DVVT Xuyên Mộc 30 6 20

Vĩnh ChâuChâu ĐốcSóc TrăngAn Giang6783.1215.A

7283.1215.A Bà Rịa -Vũng Tàu Vũng TàuSóc Trăng Vĩnh Châu

8.BẾN XE VĨNH CHÂU

Vĩnh ChâuPhú ChánhBình Dương6183.2115.A Sóc Trăng

7 6583.1615.A Cần Thơ Sóc Trăng Trung tâm TP Cần Thơ Vĩnh Châu

TỔNG CỘNG

Trần ĐềTrung tâm TP Cần ThơSóc TrăngCần Thơ6583.5104.A

7

8

9

Trần ĐềPhú ChánhSóc TrăngBình Dương6183.2104.A

Trần ĐềBàu BàngSóc TrăngBình Dương6183.2304.A

Vĩnh Châu

Vĩnh ChâuBến CátSóc TrăngBình Dương6183.1915.A

1

3

5

8

9

5083.1215.A TP. Hồ Chí Minh Sóc Trăng Miền Tây
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